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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số:185/2022/HS-ST 

Ngày 29/9/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

- Thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nguyệt 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1  - Bà Đỗ Thị Sỹ Long 

     2 – Bà Dương Thị Diễm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng – Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

62/2022/TLHS-ST ngày 20/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

285/2022/QĐXXST-HS ngày 15/9/2022 đối với bị cáo: 

      Phan Văn L – Sinh năm: 1993; ĐKHKTT và nơi ở: Xóm 21, xã X, 

H1ện X, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Phan Văn Đ - sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị D – sinh năm 1969; Theo lý lịch 

địa phương cung cấp và DCB số 058 ngày 26/01/2022 tại Công an quận Ba 

Đình; Tiền án, tiền sự: 01 tiền án ngày 03 tháng 12 năm 2020 Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội xử phạt Phan Văn L 6 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và 09 

tháng tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 7 năm 3 tháng 

tù. Bị cáo bị bắt ngày 25/9/2021, hiện đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam 

Thanh Cẩm – Bộ công an.(Có mặt tại phiên tòa). 

Người bị hại : Anh Nguyễn Tiến Đ, sinh năm 1989. 

HKTT : P507 –E5 tập thể T, phường T, quận BĐ, Hà Nội (Vắng mặt tại 

phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Khoảng tháng 10/2020 Phan Văn L thuê nhà tại địa chỉ số 1 ngách 33/32 N, 

phường T, H1ện H, Hà Nội làm địa điểm hoạt động việc cho vay tiền lấy lãi. L 

thuê 04 người giúp việc gồm: Nguyễn Bá T1 (SN: 2000, nơi cư trú: xóm 1 Đồng 

Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Quang H1 (SN:1999, nơi cư 

trú: 177 Tổ 14, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội); H2 và Kh (Chưa xác 
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định nhân thân, lai lịch). L trả lương mỗi người từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng/ 1 tháng.  

Tháng 10/2020, anh Nguyễn Tiến Đ (SN: 1989, HKTT: P507-E5, tập thể 

T, phường T, BĐ, Hà Nội) đã liên lạc qua số điện thoại 078.851. để vay tiền của 

L, hình thức “bốc bát họ” (vay 10.000.000đ, thực tế nhận về 7.600.000đ, trả tiền 

trong 50 ngày, 200.000đ/1 ngày). Trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 

3/2021, anh Đ đã vay tiền của L 04 lần mỗi lần 10.000.000 đồng. Hàng ngày, anh 

Đ phải trả tiền cho nhân viên của L hoặc cH1ển tiền đến TK 190365605080136 

tại ngân hàng Techcombank mang tên Phan Văn L. Đến ngày 24/3/2021, anh Đ 

không còn khả năng trả nợ cho L. Tính đến ngày 31/3/2021, Đ đã chậm trả tiền 

cho L 06 (sáu) ngày với tổng số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn 

đồng). T1 đã nhiều lần gọi điện cho anh Đ chửi bới đe doạ. T1 nhận thấy anh Đ 

có dấu hiệu trốn nợ nên đã báo cho L biết. L gọi điện nhiều lần cho Đ, nhưng anh 

Đ sợ không nghe máy. L chỉ đạo T1 đến nhà tìm anh Đ chửi bới, ép trả nợ. Ngày 

30/3/2021, L và Nguyễn Bá T1 và Nguyễn Quang H1 đến cổng nhà anh Đ chửi 

bới đòi tiền, anh Đ có ở nhà nhưng không ra gặp. Khoảng 5-10 phút sau thì L, T1 

và H1 bỏ về. 

Đến khoảng 22 giờ ngày 30/3/2021, L nhắn tin vào nhóm chat tên “ship 

hang 8888v” trên ứng dụng nhắn tin Signal, chỉ đạo các đối tượng gồm; T1, H1, 

H2, Kh  đi 02 xe máy, thay biển số, mặc trang phục xe ôm Grab, bịt kín mặt, để 

tránh bị cơ quan công an phát hiện, đem sơn đến hắt vào nhà anh Đ, mục đích đe 

doạ, ép anh Đ trả tiền nợ của 6 ngày là 1.200.000 đồng. Sau đó L đi mua 03 hộp 

sơn trộn với dầu luyn. 

 Khoảng 8h ngày 31/3/2021 L hẹn gặp T1, H1, H2, Kh tại cửa hàng CK 

trên phố Phan Đình Giót để phân công nhiệm vụ: T1 chở H1 đi xe máy đến nhà Đ 

trước, xem có người ở nhà không; L đưa cho H2 và Kh 03 hộp sơn. T1 thấy trong 

nhà có ông Nguyễn X Đ1 (bố của anh Đ) và Chị Nguyễn Thị Thanh X (chị của 

anh Đ). Khoảng 05 phút sau, H2 chở Kh mang theo 01 túi nilon màu đen bên 

trong có 03 hộp sơn trộn dầu luyn đến. Theo phân công, T1 và H2 ở dưới cảnh 

giới, H1 và Kh cầm theo 03 hộp sơn lên nhà anh Đ ở tầng 5, phòng 507 nhà E5 

tập thể T, BĐ. Khi H1 và Kh vừa đi đến cửa nhà anh Đ thì chị X từ trong đi ra, 

H1 cầm 02 hộp sơn hắt thẳng vào người chị X, ông Đ1 chạy ra thì bị Kh cầm 01 

hộp sơn hắt vào người. Số sơn còn lại trong hộp, H1 và Kh hắt vào trong nhà, cửa 

ra vào, tường nhà và xung quoanh hành lang P501 nhà E5, tập thể T, BĐ, Hà Nội. 

Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường: 03 hộp sơn; 01 đôi dép tông màu 

xanh bị đứt quai của Nguyễn Quang H1. Thu giữ khi khám xét nơi ở của L tại địa 

chỉ số 01 ngách 33/32 N, T, H, Hà Nội: 01 căn cước công dân của Phan Văn L; 

01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp, qua kiểm tra két không phát hiện đồ vật, tài 

liệu gì; 02 cây máy tính, màu đen (đã qua sử dụng); 02 quyển vở ghi chép và con 

dấu liên quan đến việc vay nợ; 01 tH2 cát tông, bên trong có nhiều hộp sơn các 

loại. 

 Vật chứng thu giữ : 

Thu giữ của Nguyễn Bá T1: 01 điện thoại Iphone 6, màu vàng, số sim 

0382096xxx, Imei: 355731074660xxx (đã qua sử dụng); 01 chiếc xe máy Honda 

Wave RSX, màu đỏ - đen, biển kiểm soát 17B7-116.45, số khung: 027666, số 

máy 1058499 (đã qua sử dụng). 
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Thu giữ của Nguyễn Quang H1: 01 chiếc điện thoại Iphone 11, màu xanh, 

số sim 0927519xxx, Imei: 353980108814621 (đã qua sử dụng) 

Thu giữ 01 USB lưu trữ dữ liệu trích xuất camera tại E5 tập thể T, T, BĐ, 

Hà Nội ghi nhận hình ảnh các đối tượng đến hắt sơn và tẩu thoát ngày 31/3/2021. 

Theo Kết luận định giá số 54/KLĐG-HĐĐGTS ngày 10/4/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong TTHS-UBND quận Ba Đình kết luận về trị giá thiệt 

hại: - 09 m² trong nhà, cửa sắt bị dính sơn (cần sơn lại), trị giá 1.500.000 đồng; 

- 30 m² tường và sàn nhà bị dính sơn (cần vệ sinh), trị giá 1.500.000 đồng; 

- 02 bộ quần áo gồm: 

+ 01 áo phông nữ ngắn tay màu đen, trị giá 200.000 đồng; 

+ 01 quần dài nữ màu đen, trị giá 200.000 đồng; 

+ 01 quần dài nữ màu đen, trị giá 100.000 đồng; 

+ 01 quần sooc nam màu xanh, trị giá 200.000 đồng; 

Tổng trị giá tài sản là 3.700.000 đồng” 

Ngày 31/3/2021 Phan Văn L đã bỏ trốn. Ngày 25/9/2021 bị bắt theo Lệnh 

truy nã số 09 ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Cơ quan THAHS - Công an tỉnh Nam 

Định. 

Tại cơ quan điều tra Phan Văn L đã khai nhận hành vi Cưỡng đoạt tài sản 

như trên. 
Bị hại  anh Nguyễn T1 Đ khai phù hợp lời khai của Phan Văn L, từ tháng 

10/2020 đến tháng 3/ 2021 anh Đ vay tiền của L 04 lần, mỗi lần vay 10.000.000 

đồng, anh Đ sẽ phải trả L 12.000.000 đồng.  

Đối với đối tượng H2 và Kh Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nhân thân, 

lai lịch do vậy chưa có căn cứ để xử lý. 

Đối với đối tượng Nguyễn Bá T1 và Nguyễn Quang H1, đã bị Tòa án nhân 

dân quận Ba Đình xét xử ngày 22/9/2022, xử phạt Nguyễn Bá T1 18 tháng tù và 

phạt  Nguyễn Quang H1 20 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, buộc T1 và H1 

mỗi người phải bồi thường cho ông Nguyễn Xuân Đ1 1.650.000 đồng, bồi thường 

cho chị Nguyễn Thị Thanh X 200.000 đồng. 

Đối với vật chứng của vụ án đã được giải quyết tại bản án số 193 ngày 

22/9/2022, còn lại: 01 xe máy Honda Wave RSX, màu đỏ - đen, BKS 17B7 – 

116.45, SK: 320XEY02766, SM: JA32E1058499, đã qua sử dụng; 01 căn cước 

công dân số 03609300xxxx mang tên Phan Văn L; 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt 

Tiệp; 02 quyển vở ghi chép và con dấu liên quan đến việc vay nợ; 01 con dấu. 

Chiếc xe máy biển kiểm soát 17B7-116.45, SK: 320XEY02766, SM: 

JA32E1058499, bị can Phan Văn L khai mua ở của hàng cầm đồ (hiện không nhớ 

địa chỉ), quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng ký xe máy là chị Nguyễn 

Thị Th (sinh năm 1991, địa chỉ: Cao B, Hồng T, KX, TB), hiện không xác định 

được nơi cư trú của chị Th. Cơ quan điều tra đã đăng tin trên 03 số báo liên tiếp 

nhưng không xác định được chủ sở hữu. 

Đối với 02 quyển vở ghi chép liên quan đến việc vay nợ, qua điều tra 

không đủ căn cứ xác định việc Phan Văn L cho vay nặng lãi. Do không thu được 

giấy vay tiền, vở ghi chép chỉ ghi tên người vay và số tiền, không ghi địa chỉ và 

nơi ở của người vay tiền, không có nội dung vay tiền và tính lãi, hiện L không 

biết địa chỉ tên tuổi những người vay tiền ở đâu nên Cơ quan điều tra Công an 

quận Ba Đình không xác định được.  
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           Lời khai của Phan Văn L phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù 

hợp với lời khai của nhân chứng, vật chứng thu giữ, sơ đồ hiện trường và các tài 

liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 52/CT-VKSBĐ ngày 10/5/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Ba Đình truy tố bị cáo Phan Văn L về tội  “Cưỡng đoạt tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình giữ nguyên quan điểm truy 

tố và đề nghị Hội đồng xét xử : 

- Áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm h khoản 1 Điều 52 điểm s khoản 1 

Điều 51, Điều 47, Điều 38, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106; Điều  

Bộ luật tố tụng hình sự được sửa đổi bổ sung năm 2017; Xử phạt Phan Văn L từ 

26 tháng tù đến 30 tháng tù về tội  “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt 

bản án số 925/2020/HS-PT ngày 03/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội buộc bị cáo phải thi hành chung. 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

-Về vật chứng: Lưu hồ sơ vụ án 02 quyển vở ghi chép liên quan đến việc 

ghi nợ; Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu liên quan đến việc vay nợ; Tich thu sung 

công quỹ Nhà nước 01 chiếc két sắt nhãn hiệu Việt Tiệp; Trả lại cho bị cáo 01 

căn cước công dân số 03609300xxxx mang tên Phan Văn L. 

Đối với chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 17B7-116.45, SK: 

320XEY02766, SM: JA32E1058499, bị cáo Phan Văn L khai mua ở của hàng 

cầm đồ (hiện không nhớ địa chỉ), quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng 

ký xe máy là chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 1991, địa chỉ: CB, Hồng T, KX, TB), 

hiện không xác định được nơi cư trú của chị Th. Cơ quan điều tra đã đăng tin trên 

03 số báo liên tiếp nhưng không xác định được chủ sở hữu. Đề nghị Hội đồng xét 

xử tịch thu sung công theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn L  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình 

phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với xã hội và gia đình. 

 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba 

Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị 

hại không có ý kiến hoặc không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 
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[2]  Xét về hành vi bị truy tố : 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan Văn L đã thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như nôi dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã 

truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp 

với lời khai của bị hại, vật chứng thu được trong vụ án cùng các tài liệu chứng 

cứ khác có trong hồ sơ. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận:  

Ngày 31/3/2021, Phan Văn L chỉ đạo Nguyễn Bá T1, Nguyễn Quang H1, 

và 02 đối tượng H2, Kh (hiện chưa xác định được) đến nhà anh Nguyễn Tiến Đ ở 

địa chỉ P507 E5 tập thể T, phường T, quận BĐ, Hà Nội hắt sơn vào nhà, vào 

người ông Nguyễn Xuân Đ1 và chị Nguyễn Thị Thanh X (là người thân của anh 

Đ) nhằm mục đích đe dọa, ép anh Đ trả nợ. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là đối tượng 

chủ mưu, chỉ huy và tích cực thực hiện hành vi bị cáo đã mua 03 hộp sơn trộn 

với dầu luyn, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng thực hiện hành vi hắt sơn 

vào những người thân của bị hại và nhà nơi gia đình bị hại sinh sống xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm 

phạm đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự.  

Do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố bị cáo 

tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo  khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Phan Văn L có 01 tiền sự ngày 03 tháng 12 năm 2020 Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội xử phạt Phan Văn L 6 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và 

09 tháng tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 7 năm 3 

tháng tù. Thể hiện bị cáo L có nhân thân xấu, bị cáo coi thường pháp luật, lần 

phạm tội này là tái phạm. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, hiện bị 

cáo đang chấp hành hình hình phạt từ tại Trại giam Thanh Cẩm - Bộ công an. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải 

nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Đối với tội phạm này theo quy định tại khoản 5 Điều 170, ngoài hình phạt 

chính, bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, tịch thu một 

phần hoặc toàn bộ tài sản. Hội đồng xét xử thấy bị cáo Phan Văn L là đối tượng 

không có việc làm, không có thu nhập ổn định, không có tài sản nên không có 

khả năng thi hành hình phạt bổ sung, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo. 

[4] Về vật chứng:  Tịch thu 02 quyển vở ghi chép liên quan đến việc ghi 

nợ làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án; Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu liên quan 

đến việc vay nợ; Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc két sắt nhãn hiệu 

Việt Tiệp; Trả lại cho bị cáo 01 căn cước công dân số xxxx9300xxxx mang tên 

Nguyễn Văn L. 

Đối với chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 17B7-116.45, SK: 

320XEY02766, SM: JA32E1058499, bị cáo Phan Văn L khai mua ở của hàng 

cầm đồ (hiện không nhớ địa chỉ), quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng 

ký xe máy là chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 1991, địa chỉ: CB, Hồng T, KX, TB), 
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hiện không xác định được nơi cư trú của chị Th. Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm 

chủ sở hữu từ ngày 23/7/2021 đến nay đã hết thời hạn 01 năm  nhưng chưa có 

người đến nhận nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

 [5] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[6] Về quyền kháng cáo : Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn L  phạm tội “ Cưỡng đoạt tài sản ” 

Căn cứ  khoản 1 Điều 170, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38, Điều 47; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

- Điều 106, Điều 299, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015; 

-  Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu,miễn,giảm,thu,nộp,quản lý và sử sụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Xử phạt: Bị cáo Phan Văn L 22 (Hai mươi hai) tháng tù. Bị cáo Phan 

Văn L còn phải chấp hành hình phạt của bản án số 925/2020?HS-PT ngày 

03/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm 3 tháng tù về 

tội “Cướp tài sản “và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt của cả 

hai bản án buộc bị cáo Phan Văn L phải chấp hành là 9 năm 1 tháng (Chín năm 

một tháng tù), thời hạn từ tính từ ngày 25/9/2021, được trừ thời gian đã tạm giữ 

từ ngày 21/3/2019 đến ngày 30/3/2019. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu 02 quyển vở ghi chép liên quan đến việc 

ghi nợ làm tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án; Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu liên 

quan đến việc vay nợ; Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc két sắt nhãn 

hiệu Việt Tiệp; Trả lại cho bị cáo 01 căn cước công dân số xxxx9300xxxx mang 

tên Phan Văn L. 

Đối với chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 17B7-116.45, SK: 

320XEY02766, SM: JA32E1058499, bị cáo Phan Văn L khai mua ở của hàng 

cầm đồ (hiện không nhớ địa chỉ), quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng 

ký xe máy là chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 1991, địa chỉ: Cao Bình, Hồng T1, 

Kiến Xương, Thái Bình), hiện không xác định được nơi cư trú của chị Th. Cơ 

quan điều tra đã đăng báo tìm chủ sở hữu từ ngày 23/7/2021 đến nay đã hết thời 

hạn 01 năm nhưng chưa có người đến nhận nên tịch thu xung công quỹ Nhà 

nước. Toàn bộ vật chứng trên có tình trạng như biên bản bàn giao vật chứng số 

117 ngày 24/5/2022 của cơ quan điều tra với Chi cục thi hành án dân sự quận Ba 

Đình). 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm . 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt hợp lệ bản án./. 
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     Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội 

- VKSND quận Ba Đình  

- Công an quận Ba Đình 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

               Vũ Thị Nguyệt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


